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1 30600013 Đinh Thị Thu Hường Nữ 02/01/87 Hà Nam Ninh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

2 30600050
Trần Nguyễn 

Thanh
Trúc Nữ 10/01/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

3 30600018 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 11/10/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

4 30600049 Trần Thị Diễm Trinh Nữ 20/02/87 Bình Thuận 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

5 30600024 Phạm Thị Như Ngọc Nữ 19/12/88 Đà Nẵng 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

6 30600002
Phạm Ngọc 

Hoàng
Anh Nam 30/08/88 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

7 30600003 Huỳnh Trần Quốc Bảo Nam 19/07/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

8 30600041 Triệu Quốc Thủ Nam 01/05/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

9 30600043 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 09/03/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

10 30600042
Dương Trần 

Thanh
Thủy Nữ 10/09/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

11 30600031 Nguyễn Văn Phước Nam 08/12/87 Đồng Nai 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

12 30600034 Lê Minh Sang Nam 03/01/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy
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13 30600023 Bùi Thị Minh Ngọc Nữ 12/09/88 An Giang 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

14 30600039 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 12/04/87 Kiên Giang 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

15 30600047 Hồ Bảo Trâm Nữ 06/10/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

16 30600054 Lê Thị ánh Tuyết Nữ 24/01/87 Bà Rịa - Vũng Tàu 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

17 30600021 Huỳnh Thị Quỳnh Ngân Nữ 08/05/87 Đồng Tháp 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

18 30660263 Lê Đông Trúc Nữ 10/12/88 Long An 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

19 30660267 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 20/06/86
Thái Thụy - Thái 

Bình
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

20 30660078 Nguyễn Thị Xuân Chiến Nữ 12/02/88 Bến Tre 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

21 30660234 Đào Quang Thịnh Nam 29/06/85 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

22 30660231 Lâm Khải Thạnh Nam 88//88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

23 30660250 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 01/11/88 Kiên Giang 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

24 30660265 Lê Hà Trực Nam 04/08/87 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

25 30660096 Huỳnh Thị Châu Duyên Nữ 01/08/87 Quảng Nam 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

26 30660153 Nguyễn Tiến Linh Nữ 09/10/88
Hòn Đất - Kiên 

Giang
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

27 30660070
Nguyễn Ngọc 

Hòa
Bình Nữ 25/12/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



28 30660199 Nguyễn Thanh Phương Nữ 24/04/87 Bến Tre 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

29 30660106 Nguyễn Tấn Đạt Nam 21/01/87 Đức Hòa - Long An 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

30 30660244 Dương Ngọc Anh Thư Nữ 28/12/87 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

31 30660075 Trần Tú Cầm Nữ 13/09/88 Cà Mau - Minh Hải 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

32 30660237 Cù Phương Thuận Nữ 04/10/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

33 30660155 Phạm Nhật Linh Nam 05/07/87 Đồng Nai 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

34 30660088 Trần Dinh Dinh Nữ 04/08/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

35 30660144 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 22/08/88
Chợ Gạo -Tiền 

Giang
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

36 30660249 Nguyễn Minh Toàn Nam 14/03/86 Nghĩa Bình 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

37 30660259 Bùi Nguyễn Tú Trinh Nữ 14/07/88 Đắk Lắk 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

38 30660104 Võ Văn Đạo Nam 20/08/85 Quảng Ngãi 2012 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

39 30660185 Vương Lâm ái Như Nữ 28/10/88
Bạc Liêu - Minh 

Hải
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

40 30660092 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 29/01/87 Thuận Hải 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

41 30660171 Trần Bích Ngân Nữ 20/03/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

42 30660216 Trần Văn Thanh Nam 27/06/87 Ninh Thuận 2012 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



43 30660176 Hồ Thị Thanh Nguyên Nữ 14/08/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

44 30660209 Lê Thị Thu Sương Nữ 21/04/87 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

45 30660087 Lý Hoàng Ngọc Diệp Nữ 11/08/88 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

46 30660128 Thiêu Ngọc Kim Hoa Nữ 14/07/88 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

47 30660206 Lại Đình Sáng Nam 05/09/86 Hà Bắc 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

48 30660073
Phạm Nguyễn 

Thanh
Bình Nữ 27/08/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

49 30660066 Quách Lâm Tư ái Nữ 03/02/87
Hòa Thành - Tây 

Ninh
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

50 30660275 Phạm Thanh Vân Nữ 29/08/87 Bà Rịa - Vũng Tàu 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

51 30660095 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 29/01/86 Quảng Ngãi 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

52 30660115 Võ Phương Mai Hảo Nữ 20/01/87 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

53 30660245 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 15/07/88 Vĩnh Long 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

54 40662056 Trần Quế Chi Nữ 25/02/88 Đồng Nai 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

55 30660117 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh Nữ 28/06/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

56 30660114 Lê Cẩm Hải Nam 25/01/88 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

57 30660240 Đào Thanh Thùy Nữ 25/11/86 Thuận Hải 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



58 30660262 Bùi Thị Ngọc Trúc Nữ 07/11/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

59 30660151 Huỳnh Xuân Linh Nữ 20/03/88
Hòa Thành - Tây 

Ninh
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

60 30660162 Đặng Huỳnh Mai Nữ 18/10/88 Tiền Giang 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

61 30660093 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 24/02/88 Thuận Hải 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

62 30660082 Nguyễn Công Danh Nam 04/07/86 Đồng Nai 2012 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

63 30660109 Trịnh Hữu Định Nam 16/05/87
Yên Định - Thanh 

Hóa
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

64 30660076 Đặng Ngọc Cẩm Nữ 06/10/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

65 30660195 Đỗ Mai Nguyên Phương Nữ 15/09/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

66 30660081 Lý Thành Danh Nam 28/11/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

67 30660179 Nguyễn Trọng Nhân Nam 03/06/88 Bình Định 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

68 30660181 Nguyễn Thùy Tú Nhi Nữ 17/05/88 Tây Ninh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

69 30660161 Nguyễn Đăng Lưu Nam 06/03/88 Cửu Long 2012 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

70 30660215 Nguyễn Văn Thanh Nam 19/09/86 Hà Tây 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

71 30660257 Cao Phạm Quốc Tri Nam 02/10/88 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

72 30660273 Lê Thị Thanh Vân Nữ 15/03/87 Đồng Nai 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



73 30660160 Phạm Quốc Long Nam 21/08/88 Đồng Nai 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

74 30660068 Nguyễn Ngọc ẩn Nữ 05/05/86 Cà Mau 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

75 30660120 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 15/10/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

76 30660187 Lương Thị Thu Nữ Nữ 07/09/87
Nghĩa Hành - 

Quảng Ngãi
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

77 30660141 Nguyễn Duy Hùng Nam 04/08/88 Chợ Lách - Bến Tre 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

78 30660168 Dương Thị Cẩm Ngân Nữ 15/07/88 Đồng Nai 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

79 30660142 Phạm Thị Thanh Hưng Nữ 12/09/88 Pleiku - Gia Lai 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

80 30660125
Trương Huỳnh 

Minh
Hiếu Nam 22/12/88 Tri Tôn - An Giang 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

81 30660074 Quách Gia Bội Nữ 29/07/88
Châu Thành- Kiên 

Giang
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

82 30660090 Kiều Thụy Thùy Dung Nữ 15/10/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

83 30660148 Nguyễn Thị Hiền Lam Nữ 18/10/88
Quy Nhơn - Nghĩa 

Bình
2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

84 30660225 Nguyễn Thị Mai Thảo Nữ 26/10/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

85 30660150 Lại Thị Minh Lê Nữ 23/07/87 ý Yên - Nam Định 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

86 30660190 Nguyễn Hữu Phong Nam 09/11/87 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

87 30660253 Lê Thị Minh Trâm Nữ 16/02/87 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



88 30660147 Tôn Nữ Tùng Kim Nữ 05/12/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

89 30660099 Nguyễn Khánh Dương Nữ 08/12/88 Tây Ninh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

90 30660271 Nguyễn Hữu Văn Nam 13/04/86 Đồng Nai 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

91 30660205 Trần Thị Kim Sa Nữ 21/04/84 Tây Ninh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

92 30660072 Nguyễn Thái Bình Nam 29/10/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

93 30660064 Phạm Ngọc Tuấn Anh Nam 16/09/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

94 30660224 Đàm Thanh Thảo Nữ 07/03/87 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

95 30660217 Võ Chí Thanh Nam 17/02/87 Đăk Lăk 2012 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

96 30660135 Trương Thanh Huệ Nữ 09/10/88 Bạc Liêu 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

97 30660146 Hồ Bảo Khuyên Nữ 26/02/87 Phú Khánh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

98 30660226
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo Nữ 28/08/87 Đồng Nai 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

99 30660067 Võ Ngọc Ân Nữ 08/01/88 Đồng Nai 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

100 30660180 Bùi Thị Thanh Nhi Nữ 17/03/88 Pleiku - Gia Lai 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

101 30660188 Lê Thị Ngọc Ny Nữ 10/09/87 Chư Sê - Gia Lai 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

102 30660174 Đỗ Bùi Minh Ngọc Nữ 16/12/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



103 30660189 Diệp Quốc Phong Nam 17/11/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

104 30660212 Tô Thị Minh Tâm Nữ 04/08/88 Phú Khánh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

105 30660184 Võ Thị Nhung Nữ 20/08/85
Sơn Tịnh - Quảng 

Ngãi
2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

106 30660246
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Thy Nữ 24/07/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy


